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STT Họ và tên Lớp
Kết quả 

Ghi chúHọc tập Rèn luyện
1 Đặng Hoàng Khang 6A2 Yếu Khá
2 Phạm Hoàng Long 6A3 Yếu Tốt
3 Đoàn Trọng Nguyễn 6A3 Yếu Khá
4 Lê Tần Khánh 6A4 Yếu Khá
5 Phạm Thành Lộc 6A4 Yếu Tốt
6 Hồ Vũ Luân 6A4 Yếu Tốt
7 Nguyễn Vũ Linh 6A5 Yếu Tốt
8 Nguyễn Đức Tài 7A1 Yếu Khá
9 Trần Gia Bảo 7A3 Yếu Khá

10 Hồ Thị Như Huỳnh 7A3 Yếu Khá
11 Trương Quốc Hưng 7A3 Yếu Khá
12 Đoàn Chí Nhân 7A3 Yếu Khá
13 Hồ Chí Tính 7A3 Yếu Khá
14 Hứa Bảo Anh 7A4 Yếu Tốt
15 Lâm Quốc Khang 7A4 Yếu Tốt
16 Hứa Diễm Hằng 8A2 Yếu Khá
17 Huỳnh Trung Lĩnh 8A3 Yếu Trung bình
18 Trần Hoàng Duy 10X5 Chưa đạt Tốt
19 Nguyễn Thị Hân 10X5 Chưa đạt Tốt
20 Trần Nhựt Linh 10X5 Chưa đạt Khá
21 Chung Văn Phú 10X5 Chưa đạt Tốt
22 Lư Nhật Đăng 10X3 Chưa đạt Tốt
23 Nguyễn Chí Hên 10X3 Chưa đạt Tốt
24 Trương Hữu Bằng 10X4 Chưa đạt Tốt
25 Huỳnh Chí Đại 10X4 Chưa đạt Tốt
26 Lê Dương Đầy 10X4 Bỏ thi Tốt



27 Lê Thị Lụa 10X4 Bỏ thi Tốt
28 Trần Trọng Phúc 10X4 Chưa đạt Tốt
29 Lê Minh Trọng 10X4 Chưa đạt Tốt
30 Phạm Ánh Dương 10X5 Chưa đạt Tốt
31 Lê Trọng Tình 10T1 Chưa đạt Khá
32 Nguyễn Phát Đạt 10T3 Chưa đạt Tốt
33 Nguyễn Tiến Tới 11X4 Yếu Khá






















